
1

UBND XÃ LIÊN HỒNG

CÔNG KHAI MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TTHC
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ LIÊN

HỒNG

TT  Tên Lĩnh vực/TTHC Mức thu Văn bản quy định thu phí, lệ phí

I LĨNH VỰC: TƯ PHÁP

A LĨNH VỰC: HỘ TỊCH

1  Cấp bản sao trích lục hộ tịch 8.000đ/ bản sao trích lục
Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày

14/11/2016 của Bộ tài chính

2 Đăng ký khai sinh

Đăng ký quá hạn:
 5.000đ/việc;

Đăng ký đúng hạn, đăng
ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày

04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)

3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10.000đ/việc;
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày

04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)
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4 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Đăng ký khai sinh quá
hạn:

 5.000đ/việc; Đăng ký
nhận cha, mẹ, con:

10.000đ/việc;
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)

5 Đăng ký khai tử

Đăng ký quá hạn:
 5.000đ/việc;

Đăng ký đúng hạn, trực
tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)

6 Đăng ký khai sinh lưu động
Đăng ký quá hạn:

 5.000đ/việc;
Đăng ký đúng hạn: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội

7 Đăng ký khai tử lưu động
Đăng ký quá hạn:

 5.000đ/việc;
Đăng ký đúng hạn: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội

8 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 5.000đ/việc,
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)
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9 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 3.000đ/việc,
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)

10 Đăng ký lại khai sinh 5.000đ/việc,
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)

11 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 5.000đ/việc,
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)
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12 Đăng ký lại kết hôn 5.000đ/việc,
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)

13 Đăng ký lại khai tử 5.000đ/việc,
Đăng ký trực tuyến: Miễn

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành
phố Hà Nội; Điều chỉnh theo Nghị
quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày
04/7/2023 (miễn lệ phí khi công dân
đăng ký hồ sơ trực tuyến)

14 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 400.000đ/việc Nghị định 114/NĐ-CP ngày
08/7/2016 của Chính phủ

B LĨNH VỰC: CHỨNG THỰC

1
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

2.000đ/trang.
Từ trang thứ ba trở lên thu
1.000đ/ trang, nhưng tối

đa không quá
200.000đ/bản.

Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho
cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu
cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

10.000đ/
Trường hợp

Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính
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3 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ
 hợp đồng, giao dịch 30.000đ/việc

Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

4 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
25.000đ/việc

Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

5 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch
đã được chứng thực

2.000đ/trang;
 từ trang thứ 3 trở lên thu
1.000đ/trang, tối đa thu

không quá 200.000đ/bản

Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

6 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là
động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

50.000đ/hợp
đồng, giao dịch

Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

7 Chứng thực di chúc 50.000đ Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

8 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 50.000đ/văn bản Thông tư 226/2016/TT-BTC
ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

9 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là
động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 50.000đ/văn bản Thông tư 226/2016/TT-BTC

ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính

10 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản,
quyền sử dụng đất, nhà ở 50.000đ/văn bản Thông tư 226/2016/TT-BTC

ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính
C LĨNH VỰC: NUÔI CON NUÔI

1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 400.000đ/trường hợp Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày
08/07/2016 của Chính Phủ2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Miễn lệ phí

II LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH
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1 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

Phí cấp giấy CN:
10.000đ/giấy (không tài

sản); 50.000đ/giấy (có tài
sản trên đất)

Phí thẩm định: 0,15% giá trị
chuyển nhượng, tối đa

5.000.000đ/hồ sơ (Phí, lệ phí
do huyện thu)

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành

phố Hà Nội

2

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài
sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người
sử dụng đất cấp huyện

Phí cấp giấy CN:
10.000đ/giấy (không tài

sản); 50.000đ/giấy (có tài
sản trên đất)

Phí thẩm định: 0,15% giá trị
chuyển nhượng, tối đa

5.000.000đ/hồ sơ (Phí, lệ phí
do huyện thu)

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành

phố Hà Nội

3

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tài sản gắn liền với
đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp
huyện)

Phí cấp giấy CN:
10.000đ/giấy (không tài

sản); 50.000đ/giấy (có tài
sản trên đất)

Phí thẩm định: 0,15% giá trị
chuyển nhượng, tối đa

5.000.000đ/hồ sơ (Phí, lệ phí
do huyện thu)

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
 ngày 07/7/2020 của HĐND thành

phố Hà Nội

III LĨNH VỰC: ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai
thác trên đường thủy nội địa

70.000đ/
Giấy chứng nhận

Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016  của Bộ Tài chính
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2 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai
thác trên đường thủy nội địa

70.000đ/
Giấy chứng nhận

3 Đăng ký phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi
tên, tính năng kỹ thuật

70.000đ/
Giấy chứng nhận

4
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở
hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký
phương tiện

70.000đ/
Giấy chứng nhận

5
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở
hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký
phương tiện

70.000đ/
Giấy chứng nhận

Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016  của Bộ Tài chính

6
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện
thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ
phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

Không

Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016  của Bộ Tài chính

7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
70.000đ/

Giấy chứng nhận

8
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ
quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy
nội địa

70.000đ/
Giấy chứng nhận

9 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Không

10 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo
đường thủy nội địa bổ sung Không

Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016  của Bộ Tài chính
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